PHỤ LỤC 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do -Hạnh phúc
__________________

ĐƠN XIN LẮP ĐẶT GIẾNG THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Kính gời : Sở Tài nguyên và Mội trường tỉnh Long An

Tên tổ chức, cá nhân xin phép :......................................................................

Địa chỉ : .....................................................................................................

Điện thoại :.................................................................................................

Hiện trạng cấp nước trong khu vực và mục tiêu thăn dò nước dưới đất (cấp nước cho ăn uống sinh hoạt, sản xuất hay tưới..., lưu lượng yêu cầu ...........m3/ngày.đêm).

Cơ sở pháp lý để xây dựng đề án thăm dò :.................................................

Vùng thăm dò thuộc ấp :............xã :..............huyện :.................tỉnh Long An

Diện tích vùng thăm dò :.................km2 

Tầng chứa nước dự kiến khoan thăm dò là :..................................................

Số giếng xin khoan là :.........giếng, cụ thể (ghi rõ vị trí số thửa và số tờ BĐ) :

1. Giếng số:........... chiều sâu dự kiến :...........(m). Đường kính (...........(mm)

2.. Giếng số:........... chiều sâu dự kiến :...........(m). Đường kính (...........(mm)

3. Giếng số:........... chiều sâu dự kiến :...........(m). Đường kính (...........(mm)

4. Giếng số:........... chiều sâu dự kiến :...........(m). Đường kính (...........(mm)

Đơn vị lập đề án :..........................................................................................

Đơn vị thi công giếng:.........................................giấy phép số ..........................

Kính đề nghị Sở Tài nguyên và môi trường xem xét và cho phép chúng tôi được khoan thăm dò nước dưới đất tại khu vực và tầng chứa nước nói trên. Chúng tôi hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định theo giấy phép, bảo vệ nước dưới đất và môi trường liên quan, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khác đối với nhà nước.

	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG
(Ký tên, đóng dấu)
	........Ngày......tháng......năm200

KÍNH ĐƠN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do -Hạnh phúc
__________________

ĐƠN XIN LẮP ĐẶT GIẾNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Kính gở : Sở Tài nguyên và môi trường Long AN

Đơn vị (hộ) xin lắp đặt giếng :...............................................................................

Địa chỉ :.................................................................................................................

Điện thoại :...........................................................Fax :..............................................

Xin lắp đặt 01 (một) giếng khai thác nước dưới đất tại thửa đất số :..............tờ

bản đồ số:..............ấp :............xã :...........................huyện....................................

Thuộc quyền sử dụng đất của hộ:........................................................................

Mục đích sử dụng : Ăn uống - SH (; sản xuất  ( ; kinh doanh - dịch vụ ( 

Ống giếng bằng PVC ( ; Thép(- Đuờng kính ống/độ dày :........../...........mm

Ống lọc bằng PVC ( ; Inox (   - Đường kính ống lọc :...............................mm;

Chiều sâu tầng khai thác dự kiến từ :......................(m) đến...........................(m)

Tổng nhu cầu khai thác sử dụng :...............................m3/ngày.đêm

Chế độ kha thác : liên tục (     ; ngắt quãng   ( 

Số giờ khai thác bình quân trong ngày ....................................giờ/ngày-đêm

Đơn vị thi công giếng :.......................GP hành nghề số :...................................

Đính kèm theo đơn : Bản đồ vị trí giếng, bản sao quyền sử dụng đất hoặc giấy thỏa thuận vị trí xây dựng giếng khoan, danh sách các hộ cùng sử dụng, thiết kế dự kiến giếng, và các giấy tờ liên quan khác.

Kính đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường xem xét và cấp phép cho chúng tôi được khoan lắp đặt 01 giếng khai thác nước dưới đất tại vị trí và tầng chứa nước nói trên. Chúng tôi hứa sẽ nộp đầy đủ hồ sơ hoàn công giếng, phiếu xét nghiệm chất lượng nước và đơn xin khai thác sử dụng nước dưới đất trong thời gian sớm nhất để hoàn thành thủ tục cấp giấy phép khai thác & sử dụng nước dưới đất một  cách hợp pháp.

Chúng tôi cam đoan sẽ chấp hành ý kiến bằng văn bản của cơ quan quản lý nước cho những hộ trong khu vực chưa có nước sạch sinh hoạt được đóng góp một phần kinh phí để sử dụng nước giếng này (khi công suất của giếng còn đủ đáp ứng nhu cầu).

	XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG
(Ký tên, đóng dấu)
	........Ngày......tháng......năm200

KÍNH ĐƠN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)


PHỤ LỤC 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do -Hạnh phúc
--------------------------------

DANH SÁCH CÁC HỘ CÙNG SỬ DỤNG NƯỚC

Tên hộ xin lắp đặt giếng : .................................................

Địa chỉ : Ấp....................................................................

Xã :.....................................Huyện.................................

	STT
	HỌ VÀ TÊN CHỦ HỘ
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	Xác nhận của chính quyền địa phương

.....ngày........tháng.......năm........


PHỤ LỤC 04
	BẢN ĐỒ VỊ TRÍ GIẾNG TỶ LỆ 1: 25.000

TỌA ĐỘ X :                       y :
	SƠ HỌA VỊ TRÍ GIẾNG TỶ LỆ 1:500

Ý KIẾN CỦA CƠQUAN QUẢNLÝ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG
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PHỤ LỤC 05
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do -Hạnh phúc
--------------------------------

GIẤY THỎA THUẬN VỊ TRÍ LẮP ĐẶT GIẾNG NƯỚC

Kính gửi : UBND xã, phường .........................................................

Tôi tên :.........................................................................................

Năm sinh :....................................................................................

Giấy CMND số :...................; cấp ngày :...................; tại............

Hiện cư ngụ tại :.............................................................................

Tôi và gia đình đồng ý hiến một phần đất .............;thuộc số thửa............

Tờ bản đồ số :.....................................................................................

Với diện tích :...........................X..................=.....................m2 do chúng tôi đứng

quyền sử dụng để thi  công  lắp đặt một(01)giếng khoan phục vụ lợi ích công cộng.

Chúng tôi cam kết sẽ không khiếu nại về phần đất đã hiến.

	Xác nhận của UBND địa phương
	............Ngày.......tháng.....  năm........

Người hiến đất


PHỤ LỤC 06

	Đơn vị thi công
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


THIẾT KẾ DỰ KIẾN GIẾNG KHAI THÁC NƯỚC  DƯỚI ĐẤT

Tên chủ giếng : .......................................................................................

Địa chỉ : ..................................................; thửa đất số :...............; tờ BĐ

Ấp : .........................................................; xã, phường : .........................

Huyện, Thị : ...........................................; Tỉnh Long An.
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	-Độ sâu khoan  m
-Đường kính lỗ khoan:         mm
- Tầng lắp đặt từ đến :    m
- Chiều sâu đo Karotaz:   m
- Lưu lượng giếng:  m3/h
- Mực nước động khí bơm:  m
- Mô tả kết cấu giếng:



ĐƠN VỊ THI CÔNG

	UBND TỈNH LONG AN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ ÁN THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

I. Mở đầu:

Giới thiệu khái quát về tổ chức, cá nhân xin hoạt động thăm dò nước dưới đất:

- Tên, địa chỉ, số điện thoại...

- Nhu cầu sử dụng nước, mục đích sử dụng nước.

II. Điều kiện địa lý tự nhiên:

- Vị trí địa lý.

- Đặc điểm địa hình, khí hậu, thuỷ văn khu vực dự kiến thăm dò.

- Sơ lược về tình hình dân sinh, kinh tê.

III. Phương pháp, khối lượng thi công:

- Côn gtác thu thập tài liệu.

- Công tác khảo sát thực địa, điều tra hiện trạng khai thác, nhiễm bẩn.

- Công tác khoan và kết cấu giếng.

- Công tác bơm rửa và hút nước thí nghiệm.

- Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu.

- Công tác bảo vệ môi trường: chèn lấp các giếng khoan, hố đào sau khi hoàn thành việc thăm dò.

IV. Đặc điểm địa chất thuỷ văn khu vực thăm dò:

- Mô tả đặc điểm chung về điểu kiện địa chất thuỷ văn trong khu vực: Các tầng chứa nước, diện tích phân bố, chiều sâu phân bố, thành phần thạch học, đặc tính chứa nước, dẫnnước, chiều sâu mực nước, biến đổi mực nước.

- Đánh giá mức độ chứa nước qua tàiliệu bơm hút nước thí nghiệm.

- Các lớp thấm nước, nửa thấm và cách nước: Diện tích, chiều sâu phân bổ, thành phần thạch học, thàn hphầnhạt, đánh giá mức độ cách nước của chúng.

V Tính toán các thông số ĐCTV:

- Tình toán thôn gsố địa chất thuỷ văn theo tài liệu hút nước.

- Tính toán hiệu suất giếng theo tài liệu bơm giật cấp.

- Dự kiến hồ sơ khai thác và tình toán trữ lượng khai thác: Bộ trí công trình khai thác, lựa chọn lưu lượng và dạng công trình khai thác, tính toán dự báo mực nước hạ thấp tại các công trình khai thác dự kiến.

VI. Đánh giá chất lượng nước:

 Đánh giá chất lượng nước về các mặt vật lý, hoá học, vi sinh, nhiễm bẩn. Tính toán dự báo biến đổi chất lượng nước.

VII. Đáng giá tác động môi trường:

Đánh giá tác động của các hoạt động kinh tế tới NDĐ và ảnh hưởng của việc khai thác nước tới môi trường ngư xân nhập mặn, gia tăng nhiễm bẩn...

VIII.Tính toán hiệu quả kinh tế:

Kết luận và kiến nghị : sơ đồ khai thác, lưu lượng giếng, đới bảo vệ vệ sinh.

	UBND TỈNH LONG AN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ ÁN KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

I. Giới thiệu khái quát về Tổ chức (đơn vị) xin khai thác nước dưới đất và nhu cầu sử dụng nước.

1. Sơ lược về Tổ chức: tên Tổ chức, giấy phép hoặc quyết định thành lập, địa chỉ văn phòng giao dịch, số điện thoại, số fax ...

2. Nhu cầu sử dụng nước:

- Nêu mục đích sử dụng nước: dùng cho ăn uống sinh hoạt, sản xuất kinh doanh hay tưới tiêu ...?

 Nếu cho ăn uống sinh hoạt thì nêu rõ bao nhiêu người ? Sản xuất kinh doanh ngành nghể gì ? Sử dụng nước cho tưới tiêu thì diện tích cần tưới tiêu là bao nhiêu ? Cây trồng lọai gì ?... 

- Nhu cầu sử dụng nước: Tổng lượng nước yêu cầu tháng, năm; lưu lượng trung bình ngày, lưu lượng lớn nhất.

- Yêu cầu về chất lượng nước.

- Văn bản pháp lý khác (nếu có) của cơ quan Nhà nước cho phép xây dựng công trình khai thác nước.

II. Sơ lược điều kiện địa lý tự nhiên vùng khai thác nước.

1. Vị trí địa lý.

2. Sơ lược đặc điểm địa hình, đại mạo, thuỷ văn, khí tượng vùng khai thác.

3. Sơ lược tình hình dân cư, giao thông.

III. Các công trình khai thác dưới đất đã có và khả năng gây ô nhiễm nước dưới đất.

1. Nếu có số lượng giếng khoan trong khu vực, tóm tắt tình hình khai thác hiện có, lưu lượng khai thác, mực nước hạ thấp, chế độ và thời gian khai thác, tầng chứa nước khai thác, cấu trúc các công trình khai thác nước đã có.

2. Các hiện tượng về biến đổi nứơc ngầm, hiện tượng sụp lún đất do các công trình khai thác nước hiện có gây ra, các công trình có khả năng gây ô nhiễm nước.

3. Các nguồn chất thải trong khu vực: vị trí, loại sản phẩm sản xuất, sản lượng, lượng chất thải và phương thức thải.

IV/ Thiết kế công trình khai thác nước dưới đất.

 1. Thiết kế giếng khoan khai thác nước dưới đất.

- Xác định số lượng giếng khoan và sơ đồ vị trí giếng khoan  (nếu công trình từ 02 giếng trở lên).

- Vị trí giếng khoan : thuộc thửa đất . . . ; của hộ :  . . . . ; thuộc ấp . . . .  . xã   . . .  huyện ,. . . . tọa độ UTM X=  . . . . . .  .Y=. . . . . 

- Đơn vị thi công : . . . . . . ., ngày khởi côn g. . . . . , ngày hoàn thành dự kiến . . . . . . . , giếng khoan bắt đầu sử dựng ngày . . . . . . 

- Kết cấu giếng : kèm theo thiết kế lỗ khoan do đơn vị thi cônglập.

+ Độ sâu lỗ khoan : . . . . . 

+ Ống chống : các cấp đường kính, chiếu dày, độ dày, loại ống . . . . 

+ Ống lọc : các cấp đường kính, chiều dài, độ dày, loại ống . . . .

2. Chế độ khai thác: 

- Lưu lượng khai thác trung bình của giếng khoan:....................... m3 /ngày - đêm.

- Lưu lượng bơm, số giờ bơm trong ngày, bơm liên tục hay ngắt quãng.

- Mực nước tĩnh bình quân của tầng khai thác trong khu vực: ................. m

- Dự kiến mực nước động lớn nhất khi khai thác với lưu lượng nêu trên:........m 

- Nêu rõ tầng chứa nước khai thác, sơ đồ bố trí hệ thống khai thác (giếng, các hạng mục xử lý, phạm vi bảo vệ vệ sinh giếng...).

- Các thông số máy bơm khai thác như: loại bơm, công suất, áp lực bơm...

- Xác định chế độ kiểm tra, bảo dưỡng và bơm rửa lỗ khoan.

V. Các tài liệu kèm theo:

1. Bình đồ địa hình và vị trí các công trình khai thác nước trong khu vực, các công trình có khả năng gây ô nhiễm, các hồ chứa, kênh, rạch...

2. Thiết đồ hình trụ và kết cấu các giếng khoan dự định.

3. Kết quả bơm hút nước thí nghiệm giếng khoan.

4. Kết quả phân tích chất lượng nước.

5. Bảng tổng hợp các giếng đã khai thác.

	Ngày ...... tháng ...... năm
Đơn vị xin khai thác
	Ngày ...... tháng ...... năm

Đơn vị lập


PHỤ LỤC 09
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NƯỚC

- Tên tổ chức, doanh nghiệp:

- Tên giao dịch:

- Tên viết tắt:

- Địa chỉ trụ sở chính:

- Điện thoại:

- Ngành, nghề kinh doanh:

- Địa điểm xin khoan giếng:

I/ DỮ KIỆN: 

- Nguồn nước sử dụng: chung quanh kênh rạch, nước mặt bị ô nhiễm, chất lượng không đảm bảo cho SX - KD của doanh nghiệp. Nguồn nước từ các giếng lân cận chỉ đủ cung cấp cho sinh hoạt của các hộ dân đã đăng ký, không đủ cung cấp cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất của Doanh nghiệp.

- Diện tích doanh nghiệp:

- Mục đích sử dụng: sử dụng cho sinh hoạt của công nhân, sử dụng cho hoạt động Sản xuất - kinh doanh của DN; v..v..

II/PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG NƯỚC: 

- Định mức cần cho sử dụng cho sinh hoạt ....... người: ..........m3/ ngày

- Định mức cần cho hoạt động sản xuất:                        ..........m3 / ngày

- Dự phòng




      ..........m3/ ngày

- Phòng cháy chữa cháy:       


      ..........m3/ ngày

- Tổng lượng nước cần thiết:


      ..........m3/ ngày

- Lưu lượng khống chế: Khai thác với công suất ......m3/h, chế độ khai thác ngắt quãng, thời gian khai thác trong ngày: ..............h/ngày.

Nhu cầu:

- Doanh nghiệp cần khoan 1 giếng khai thác nước ngầm: ........m3/h đến .......m3/h.

- Xây môt bể lắng lọc dung tích ........m3, và một bể chứa dung tích ........m3.

III/ KẾT LUẬN:

- Với phương án sử dụng nước như nêu trên, doanh nhiệp chúng tôi rấr cần thiết có một giếng khoan khai thác nước ngầm. Vậy kính mong UBND tỉnh và Sở tài nguyên - Môi trường xem xét và cấp giấy phép cho chúng tôi được thi công lắp đặt một giếng khoan công suất .......m3/h tại địa điểm nơi trên. Chân thành cảm ơn./.

	
	............, ngày ..... tháng ...... năm 2004

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
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	UBND HUYỆN ............
PHÒNG NN - ĐỊA CHÍNH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


PHIẾU THẨM TRA HIỆN TRẠNG

V/v “ Giải quyết hồ sơ xin khoan lắp đặt giếng khai thác nước dưới đất”

- Qua kiểm tra hồ sơ của:............................................................................

- Địa chỉ: ....................................................................................................

- Xin khai thác nước nhạt tại thửa số .........., tờ bản đồ số ......, ấp.............

xã ....................., Huyện ........................, tỉnh Long A, thuộc quyền sử dụng của ..........................

Hồ sơ gồm có:

1. Đơn xin lắp đặt giếng: 04 bản.

2. Sơ đồ bố trí công trình: 04 bản do Phòng Nông nghiệp - Địa chính huyện kiểm tra.

3. Danh sách các hộ dùng nước ( ........... hộ, ............. nhân khẩu) có xác nhận của UBND tỉnh địa phương.

4. Thiết kế dự kiến giếng khoan do ............................................ lập

5. Giấy chứng nhận QSDĐ  ( , giấy thoả thuận vị trí lắp đặt giếng   (
6. ...........................................................................................................

Ý kiến của Trưởng phòng NN - ĐC

- Vị trí giếng xin khoan cách giếng đã có gần nhất: ...................mét

- Trong khu vực không có mạng đường ống của công ty cấp nước

- .................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

- Kính đề nghị UBND huyện ................................ và Giá, đốc Sở Tài nguyên & Môi trường Long An xem xét chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nêu trên được phép thi công lắp đặt giếng với công suất khai thác đề nghị là .............. m3/ ngày. đêm.

	Ý kiến của UBND huyện..........

Đồng ý với đề nghị của TP.NN- ĐC
Ý kiến khác:......................................

..........................................................

..........................................................

(Ký tên, đóng dấu).
	Phòng NN - Địa chính huyện ........
Trưởng phòng
(Ký tên, đóng dấu).


	UBND TỈNH LONG AN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số:         /GP - TN.MT
	Tân an, ngày       tháng        năm 2004


 GIẤY PHÉP CỦA GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

“Về việc cho phép thi công lắp đặt giếng thăm dò nước dưới đất”

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Quyết định số 2308/2003/QĐ-UB ngày 27/06/2003 của UBND tỉnh Long An về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số         /2004/Qđ-UB ngày                     của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Long An;

Xét hồ sơ xin thăm dò nước dưới đất của ........................... tại ........................ 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên nước - KTTV tại Phiếu kiểm tra hồ sơ số ................... ngày .................................................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý cấp phép cho: ......................................................................

lắp đặt ............... giếng thăm dò dưới nước đất tại thửa ............................., tờ bản đồ số ..............

Vùng thăm dò thuộc ấp ...................., xã................, huyện...........................

Diện tích vùng thăn dò: .........................km

Giếng khoan lắp đặt ở độ sâu: .................m, thuộc tầng chứa .....................

Đường kính Ф ...............

Điều 2: Hộ (đơn vị) ......................................................... xin lắp đặt giếng cần hợp đồng với đơn vị có giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh tiến hành theo các yêu cầu thi công tại điều 1.

Trước khi thi công, chủ giếng có trách nhiệm xuất trình giấy phép này với các cơ quan quản lý Tài nguyên nước ở địa phương ( phòng NN - ĐC huyện, hoặc phòng QLĐT - ĐC thị xã) để được hướng dẫn và giám sát công tác thi công đúng quy định và quy trình kỹ thuật.

Khi giếng được lắp đặt xong, đơn vị thi công phải báo cáo kết quả thăm dò (chậm nhất 45 ngày) về Sở Tài nguyên và Môi trường, làm cơ sở cho việc ra Quyết định phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò.

Điều 3: Hộ (đơn vị) ..........................................., và đơn vị thi công giếng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Giấy phép này có giá trị 06 tháng kể từ ngày ký.

	Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Lưu VP, TNN.KTTN.
	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

GIÁM ĐỐC


	UBND TỈNH LONG AN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
----------------

	Số:         /GP - TN.MT
	Tân an, ngày       tháng        năm 2004


GIẤY PHÉP CỦA GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

“Về việc cho phép thi công lắp đặt giếng khai thác nước dưới đất ”

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Quyết định số 2308/2003/QĐ-UB ngày 27/06/2003 của UBND tỉnh Long An về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số         /2004/Qđ-UB ngày                     của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Long An;

Xét hồ sơ xin khai thác nước dưới đất của ........................... tại ........................ 

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên nước - KTTV tại Phiếu kiểm tra hồ sơ số ................... (Mã hiệu giếng:.............) ngày .................................................

QUYÊT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý cấp phép cho: ......................................................................

lắp đặt 01 giếng khai thác nước dưới đất tại thửa................... ............................., tờ bản đồ số .............. ấp ...................., xã................, huyện.............................................................................

Chi tiết kỹ thuật  khoan như sau:

- Giếng khoan lắp đặt ở độ sâu: ..........................m, thuộc tầng chứa....................

- Kết cấu ống giếng PVC Ф .................., dày ..................mm.

- Ống lọc PVC Ф ........................, khe.........................mm.

- Lưu lượng giếng khai thác ..............................m3 / ngày đêm.

Điều 2: Hộ (đơn vị) ......................................................... xin lắp đặt giếng cần hợp đồng với đơn vị có giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh tiến hành theo các yêu cầu thi công tại điều 1.

Trước khi thi công, chủ giếng có trách nhiệm xuất trình giấy phép này với các cơ quan quản lý Tài nguyên nước ở địa phương ( phòng NN - ĐC huyện, hoặc phòng QLĐT - ĐC thị xã) để được hướng dẫn và giám sát công tác thi công đúng quy định và quy trình kỹ thuật.

Khi giếng được lắp đặt xong, đơn vị thi công phải báo cáo kết quả thăm dò (chậm nhất 45 ngày) về Sở Tài nguyên và Môi trường, làm cơ sở cho việc cấp phép khai thác chính thức. 

Điều 3: Hộ (đơn vị) ..........................................., và đơn vị thi công giếng có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Giấy phép này có giá trị 90 ngày kể từ ngày ký.
	Nơi nhận:
- Như điều 3.
- Lưu VP, TNN.KTTN.
	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

GIÁM ĐỐC
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BỐ CỤC, NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG MỤC CỦA BÁO CÁO
KẾT QUẢ THĂM DÒ ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

( Đối với quy mô khai thác từ 300 - 1000 m3 / ngày)

Mở đầu:

Phần mở đầu nêu cơ sở pháp lý của việc thăm dò nước dưới đất, yêu cầu nước, mục đích sử dụng, vị trí cấp nước, phạm vi thăm dò, tầng chứa nước thăm dò.

Chương 1: Điều kiện địa lý tự nhiên

1- Vị trí địa lý

2- Khí tượng thuỷ văn

3- Dân sinh kinh tế

Chương 2: Phương pháp, khối lượng, hiệu quả thi công

1- Công tác thu thập tài liệu.

2- Công tác khảo sát thực địa, điều tra hiện trạng khai thác, nhiễm bẩn.

3- Công tác khoan và kết cấu giếng.

4- Công tác bơm rửa và hút nước thí nghiệm.

5- Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu.

6- Công tác bảo vệ môi trường (chèn lấp các lỗ khoan, hố đào sau khi hoàn thành việc thăm dò)

Chương 3: Đặc điểm đại chất thuỷ văn khu vực thăm dò

1- Mô tả đặc điểm chung về điều kiện địa chất thuỷ văn trong khu vực: các tầng chứa nước, diện tích phân bố, chiều sâu phân bố, thành phần thạch học, đặc tính chứa nước, dẫn nước, biến đổi mực nước.

2- Đánh giá mức độ chứa nước qua tài liệu bơm hút nước thí nghiệm.

3- Chát lượng nước dưới đất và nước mặt; So sánh với tiêu chuẩn Việt Nam.

4- Các lớp thấm nước yếu và cách nước: diện tích, chiều sâu phân bố, thành phần thạch học, thành phần hạt, đánh giá mức độ cách nước của chúng.

Chương 4: Tính toán các thông số ĐCTV và dự báo mực nước hạ thấp.

1- Tính toán thông số địa chất thuỷ văn theo tài liệu hút nước.

2- Tính toán hiệu suất giếng theo tài kiệu hút nước.

3- Dự kiến sơ đồ khai thác và tính toán trữ lượng khai thác.

+ Hiện trạng khai thác nước.

+ Lựa chọn lưu lượng và dạng công trình khai thác.

+ Bố trí công trình khai thác.

+ Tính toán mực nước hạ thấp dự báo tại các công trìng khai thác dự kiến và các công trình đang khai thác.

Chương 5: Đánh giá chất lượng nước
Đánh gia chất lượng nước về các mặt vật lý, hoá học, vi sinh, nhiễm bẩn.

Tính toán dự báo biến đổi chất lượng nước.

Chương 6: Đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động của các hoạt động kinh tế tới NDĐ và ảnh hưởng của việc  khai thác nước dưới đất tới mọi trường ngư xâm nhập mặn, gia tăng nhiễm bẩn...

Chương 7: Tính toán hiệu quả kinh tế

Kết luận và kiến nghị: sơ đồ khai thác, lưu lượng giếng, đới bảo vệ vệ sinh.

	UBND TỈNH LONG AN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số:      /QĐ-TN.MT
	Tân an, ngày      tháng      năm 2004


QUYẾT ĐỊNH CỦA GIÁM ĐỐC SỞ TÀI  NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

“ V/v phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò nước dưới đất”

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Quyết định số 2308/2003/QĐ-UB ngày 27/06/2003 của UBNT tỉnh Long An về việc thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số       /2004/QĐ-UB ngày                      của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Quy định cấp phép thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn Long An;

Căn cứ giấy phép số: ............... ngày ..................... của Giám đốc Sở tài nghuyên và Môi trường về việc cho phép thi công lắp đặt giếng khoan thăm dò đối với tổ chức (cá nhân).........

Xét hồ sơ xin phê duyệt báo cáo kết quả thăm dò nước dưới đất của tổ chức (cá nhân)...........

Xét đề nghị của Phòng Tài nguyên nước - KTTV tại Phiếu kiểm tra hồ sơ số.....................ngày.............................

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: - Phê duyệt “ Đề án thăm dò nước dưới đất của tổ chức (cá nhân) ....................” do ............................................................... lập.

- Nội dung, khối lượng các hạng mục công tác thăm dò như trong đề án được duyệt. (Có bảng tổng hợp kèm theo).

- Diện tích vùng thăm dò (ghi rõ giới hạn và có bản đồ kèm theo)

Điều 2: Tổ chức (cá nhân) ............................ và đơn vị thi công có trách nhiệm thực hiện đúng nội dung, khối lượng công tác thăm dò như đề án đã được duyệt; thực hiện tốt các giải pháp kỹ thuật khi thi công khoan và kết cấu giếng để đảm bảo hiệu quả của công tác thăm dò, bảo vệ tầng chứa nước và môi trường liên quan, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ khác đối với nhà nước.

	Nơi nhận:
- Như điều 2.
- Lưu VP, TNN.KTTV
	SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

GIÁM ĐỐC
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.
-----------------------------------

............... ngày ........ tháng....... năm.......

ĐƠN XIN KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Kính gửi: Sở tài nguyên và Môi trường Long An

Đơn vị (hộ) xin khai thác nước:............................................................

Địa chỉ:..................................................................................................

Điện thoại:.............................................................................................

Xin khai thác nước dưới đất tại giếng (mã hiệu giếng, số vào sổ theo dõi):................ ấp..................... xã:...................... huyện..................................

Mục đích sử dụng: Ăn uống - SH  (; sản xuất  (; kinh doanh - dịch vụ  (
Tầng chứa nước: .....................................................................................

Chiều sâu tầng khai thác:.........................(m) đến .....................(m).

Tổng lưu lượng khai thác sử dụng: .......................m3 / ngày đêm

Chiều sâu mực nước tĩnh:............................... m

Chiều sâu mực nước động lớn nhất:............................. m

Đính kèm theo đơn: - Phiếu kết quả xét nghiệm mẫu nước



      - Bản vẽ hoàn công.

Kính đề nghị UBND tỉnh (Sở Tài nguyên và Môi trường) xem xét và cấp phép cho Đơn vị (hộ)............. được khai thác dưới đất tại ................. và tầng chứa nước nêu trên. Chúng tôi hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về khai thác, sử dụng hợp lý, bảo vệ nguồn nước đất và môi trường, thực hiện đầy đủ các quy định của luật pháp khác có liên quan.

	Xác nhận của UBND xã, phường
	Kính đơn

(Ghi rõ họ tên)
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	UBND TỈNH LONG AN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số ......./........../GP-TNMT
Tân An, ngày......tháng....... năm.......
GIẤY PHÉP KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Căn cứ  quyết định số : 2322/2004/QĐ-UB ngày 09 tháng 07 năm 2004 của UBNT tỉnh long An “ V/v Ban hành quy định về quản lý cấp phép thăm dò, khai thác và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Long An”.
Căn cứ hồ sơ hoàn công của giếng khoan số ........... ngày......./......../......... do ông (bà):............................... là chủ giếng.
Căn cứ .............................................................................................
Sở Tài nguyên và Môi trường cấp phép khai thác nước dưới đất cho :
Địa chỉ: ......................................................................................................
Được khai thác tầng chứa nước:................................................................
Lưu lượng khai thác:..................................................m3 / ngày đêm.
Mục đích khai thác cho:............................................................................
Vị trí công trìng khai thác nước dưới đất đặt tại:
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Ký hiệu giếng:...........................
Tọa độ: X: ...................... Y:......................
Giấy phép nàu có gia 1trị 15 năm kể từ
ngày.......... tháng .......... năm 200...
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
GIÁM ĐỐC



CHÚ DẪN

Tất cả các công trình thi công thăm dò và khai thác nước dưới đất đều phải nộp hồ sơ xin phép tại Sở Tài nguyên và Môi trường Long An.

Trong quá trình khai thác nước dưới đất nếu thấy có sự thay đổi lớn về số lượng, chất lượng nước dưới đất và môi trường có liên quan chủ giếng phải báo cáo kịp thời cho cơ quan quản lý nước biết (Sở tài nguyên và Môi trường) để có biện pháp xử lý.

Phải nộp thuế tài nguyên nước và sản xuất kinh doanh theo quy định.

Khai thác nước dưới đất để cấp nước cho ăn uống sinh hoạt phải xử lý nước đạt tiêu chuẩn ăn uống theo quy định của Bộ Y tế.  
Trước khi hết phép 15 ngày tổ chức (cá nhân) khai thác phải đến Sở Tài nguyên và Môi trường đăng ký xin tiếp tục khai thác.

Nếu giếng bị hư hỏng hoặc không sử dụng nữa phải báo cho đơn vị Quản lý nước tại địa phương biết, chủ giếng phải hợp đồng với các đơn vị hành nghề khoan giếng thực hiện trám lấp đúng quy định và kỹ thuật.
UBND TỈNH LONG AN

SỞ TÀI NGUYÊNMÔI TRƯỜNG

---OOO---

GIẤY PHÉP KHAI THÁC 
NƯỚC DƯỚI ĐẤT
PHỤ LỤC 17
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------
ĐƠN ĐĂNGKÝ THI CÔNG GIẾNG KHOAN

Kính gởi: Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Long An

Đơn vị đăng ký thi công:........................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................

Điện thoại:..........................................; Fax: ...........................................

Giấy phép thành lập Doanh nghiệp số: .............................. do ...................................... cấp ngày: ...................................................
Xin được khoan giếng khai thác nước nhạt tại thửa đất:............; tờ         
BĐ..........................

Thuộc ấp: ....................... xã: .................... Huyện:.................................

Tầng chứa nước dự kiến khoan khai thác là: .........................................

Số giếng xin khoan là: ..................... Chiều sâu:............................(mét)

Đường kính ống chống:.......................(mm); Đường kính ống lọc:..................(mm)

Chiều sâu lắp đặt ống lọc từ:...........................(m) đến: ..................(m)

Lưu lượng khai  thác dự kiến:.................(m3 /h); Nhu cầu:..........(m3/ngày)

Doanh nghiệp (Hộ) đầu tư giếng:...........................................................

Địa chỉ:....................................................................................................

Điện thoại:....................................; Fax:..................................................

Kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Long An xem xét và cho phép đơn vị chúng tôi được thi công khoan khai thác tại vị trí và tầng nước nói trên ( sau khi chủ hộ đã được ký duyệt đơn cho phép thi công). Chúng tôi hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định, thủ tục hiện hành về quản lý Tài nguyên Nước, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. Hồ sơ hoàn công giếng sẽ được chúng tôi báo cáo sớm nhất ngay sau khi nghiệm thu công trình. Chân thành cám ơn./.

	
	................. Ngày ......... tháng .......... năm 200...

KÍNH ĐƠN


Đính kèm:

- Thiết kế KT giếng khoan

- Bản sao có công chứng Giấy phép hành nghề

PHỤ LỤC 18
	Tên Doanh nghiệp
Cơ sở
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


................. ngày...... tháng...... năm........

ĐƠN XIN HÀNH NGHỀ KHOAN GIẤNG DƯỚI ĐẤT

Kính gởi: SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LONG AN

Tên doanh nghiệp, cơ sở: ..........................................................................

Địa chỉ: .....................................................................................................

Số điện thoại: ..................................; Fax: ................................................

Được thành lập theo quyết định số: ...... ngày..... tháng ....... năm ..........

do ..................................................................................................... cấp.

Tên chủ doanh nghiệp: .............................................................................

Địa chỉ:: ................................; Điện thoại: ...............................................

Chúng tôi có đủ cơ sở kỹ thuật và năng lực chuyên môn để hành nghề khoan thăm dò, khai nước dưới đất quy mô ...............(nhỏ hoặc vừa).

Vậy kính trình Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét và cấp giấy phép hành nghề cho đơn vị chúng tôi. Chúng tôi hứa sẽ chấp hành đúng quy trình kỹ thuật khoan và các quy định bảo vệ nguồn nước dưới đất, bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan.

	
	Tên tổ chức, cá nhân xin phép

(ký tên, đóng dấu)


Hồ sơ đính kèm:

- Bản sao có công chứng Giấy ĐKKD.

- Bản tường trình năng lực kỹ thuật.

- Bản sao giấy thành lập doanh nghiệp.

- Bản sao văn bằng (có công chứng) và lý lịch.

khoa học của giám đốc và các CB chủ chốt của đơn vị.

	Tên Doanh nghiệp
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------


...........ngày.......tháng.......năm.........

BẢNG TƯỜNG TRÌNH NĂNG LỰC KỸ THUẬT

I/ Nhân lực cho ngành khoan

- Giám đốc: ..............................................................................................

- Trình độ chuyên môn kỹ thuật:.........................................................

- Số năm công tác:..................................... năm.

- Chỉ huy kỹ thuật tại công trình:.........................................................

- Tổng số người của đơn vị: ............. người; Trong đó:

+ Số người có trình độ đại học: ....................... người.

+ Số kỹ sư:                                ....................... người.

+ Số công nhân khoan:             ........................ người.

II/ Thiết bị máy móc phục vụ cho công tác khoan:

	TT
	Tên máy móc thiết bị
	Nước SX
	Đường kính khoan
	Số lượng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


	
	CHỦ DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 20
BẢNG TƯỜNG TRÌNH NHÂN LỰC HÀNH NGHỀ KHOAN GIẾNG

DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ:..................................................

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Địa chỉ
	Chức danh
	Trình độ
	Thời gian đã làm trong nghề khoan giếng
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	...........Ngày.........tháng..........Năm..........

Chủ Doanh nghiệp, cơ sở 

(ký tên, đóng dấu)


* Các văn bản kèm theo 
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